KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 02/1/2026
ĐỘ TUỔI: GHÉP 3,4,5 TUỔI

I. Mục tiêu - Nội dung - Hoạt động, hình thức tổ chức các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu giáo dục trong chủ đề
	Nội dung giáo dục 
trong chủ đề
	Hoạt động, hình thức tổ chức theo các lĩnh vực phát triển

	3 tuổi 
	4 tuổi
	5 tuổi
	3 tuổi 
	4 tuổi
	5 tuổi
	

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 1:
- Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
- Cân nặng và chiều cao của trẻ:
+ Cân nặng: Trẻ trai: 12,7-21,2 kg
Trẻ gái: 12,3-21,5 kg.
+ Chiều cao: Trẻ trai: 94,9-111,7 cm
Trẻ gái: 94,1- 111,3 cm.
	MT 1:
- Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
+ Cân nặng:
Trẻ trai: 14,1-24,2 kg
Trẻ gái: 13,7-24,9 kg.
+ Chiều cao:
Trẻ trai: 100,7-119,2 cm
Trẻ gái: 99,9- 118, 9 cm.
	MT1:
- Trẻ đạt cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
* Cân nặng:
+ Trẻ trai: 15,9 – 27,1 kg
+Trẻ gái: 15,3 – 27,8 kg
*Chiều cao:
+Trẻ trai: 106,1–125,8 cm
+Trẻ gái: 104,9–125,4 cm
	- Cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần.
- Cân, đo và theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên biểu đồ tăng trưởng.
- Chế độ sinh hoạt hợp lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.
	- Cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần.
- Cân, đo và theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên biểu đồ tăng trưởng.
- Chế độ sinh hoạt hợp lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.

	MT2:
 Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.


	MT 2:
Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.

	MT2:
Trẻ biết tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp:
	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay,
quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
- Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía trước.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía  trước, một chân về sau.
	- Hoạt động thể dục sáng: Bài tập thể dục buổi sáng.


	
	
	MT5: 
Trẻ biết duy trì thể lực khi tham gia hoạt động thể chất trong môi trường thay đổi (CS3)
	
	
	+  Tham gia hoạt động tích cực trong các hoạt động khi môi trường thay đổi.
+ Không có biểu hiện mệt mỏi như: ngáp, ngủ gật...
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.

	MT10: 
Trẻ biết ném trúng đích ngang  (xa 1,5 m).
	MT10: 
Trẻ biết ném trúng đích ngang (xa 2m) – đứng (xa 1,5mx cao 1,2m)
	MT12:
Trẻ biết ném trúng đích đứng (xa 2m xcao 1,5 m)
	+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném xa bằng 2 tay
+ Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
+ Ném trúng đích nằm ngang  bằng 1 tay (xa 1,5 m).
	+ Ném trúng đích thẳng đứng (xa 1,5m x cao 1,2)
+ Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,2m – 1,4m)
+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng 2 tay.
	+ Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m)
+ Ném trúng đích bằng 1tay
+ Ném trúng đích bằng 2 tay
+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném xa bằng 2 tay
	- Hoạt động học: 
+ Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m)
+ Ném trúng đích bằng 1tay
+ Ném trúng đích bằng 2 tay
+ Ném xa bằng 1 tay
- Trò chơi:
+ Nhảy qua chiến hào
+ Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức
+ Nhảy qua vách đá như kanguru

	MT11:
Trẻ thực hiện được các vận động tinh, phối hợp linh hoạt bàn tay và ngón tay trong hoạt động: xoay tròn cổ tay, gập đan ngón tay vào nhau và vẽ được hình tròn theo mẫu.
	MT11: 
Trẻ thực hiện được các vận động:  Cuộn, xoay tròn cổ tay, gập, mở các ngón tay.
	MT13:
Trẻ biết cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình và dán hình vào đúng vị trí (CS8)
	+ Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay.
+ Tô, vẽ nguệch ngoạch.
+ Xé, dán giấy.
+ Sử dụng kéo, bút
+ Xếp chồng các hình khối khác nhau.
+ Đan tết
+ Tự cài, cởi cúc
	+ Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối.
	+ Bẻ nắn, lắp ráp, xếp hình...
+ Xé dán..
+ Cắt theo ý thích và theo yêu cầu.
	- Trong các tiết học.
- Hoạt động chơi ngoài trời, HĐ góc, đón trả trẻ.

	MT16: 
Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở
	MT16: 
Trẻ biết một số hành động nguy hiểm  và phòng tránh khi được nhắc nhở.

	MT18:
Trẻ biết và không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn ( CS13)
	+ Không cười đùa trong ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.
+ Không tự ý uống thuốc.
+ Không leo trèo bàn ghế, lan can.
+ Không nghịch các vật sắc nhọn.
- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.
+ Phòng tránh những hành động nguy hiểm.
+ Các động thực vật và sản phẩm của chúng.
	+  Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt… 
+  Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ… không uống rượu, bia,   cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
+ Không ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.  
+ Sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
+ Nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm.
+ Quy tắc phòng bệnh thường gặp.
	+ Một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (phích nước, ổ cắm, dao, cành cây...)
+ Một số khu vực có thể gây nguy hiểm (nhà đang xây, đường lầy lội ngập nước, dưới lòng đường, ao hồ)
+ Một số nơi mất vệ sinh (hố rác, chợ bán gia cầm...)
+ Biển cấm hút thuốc
+ Tác hại của thuốc lá với sức khỏe của con người.
+ Một số việc gây nguy hiểm với bé.
	- Giáo dục trẻ trong các hoạt động.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT21: 
Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	MT21: 
Trẻ biết phân loại các đối tượng theo 1 hoặc 2 dấu
	MT23:
Trẻ biết phân loại một số sự vật thành nhóm theo đặc điểm chung và gọi tên nhóm (CS51)
	+ Phân loại cây, hoa , quả, con vật,... theo 1 dấu hiệu.
+ Phân loại phương tiện giao thông theo đặc điểm, nơi hoạt động, công dụng.
+ Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1dấu hiệu.
	+ Tên gọi, đặc điểm, cách chăm sóc, động vật, thực vật.
+ Tên gọi, đặc điểm, cách sử dụng, cách tham gia một số phương tiện giao thông.
+ So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
+ Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu.
	+ Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu
+ Tên gọi, đặc điểm, cách sử dụng, cách tham gia một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2-3 dấu hiệu
+ So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng
+ Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu.
	- Hoạt động học: 
+ Khám phá chim bồ câu
+ Khám phá con mèo
- Hoạt động chiều:
+ Tìm hiểu động vật thuộc nhóm thú có vú: Cá heo, cá voi, hải cẩu, rái cá


	MT22:
Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng: (con vật)
	MT22:
Trẻ biết đặc điểm, ích lợi, tác hại và cách chăm sóc các con vật gần gũi
	MT24:
Trẻ biết giải thích mối quan hệ giữa đặc điểm của một số loài thực vật, động vật với môi trường sống (CS52)
	+ Đặc điểm nổi bật, ích lợi của con vật...
+ Cách chăm sóc và bảo vệ con vât, cây, gần gũi.
+ Nhận ra mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.
	+ Đặc điểm, ích lợi, tác hại và cách chăm sóc các con vật gần gũi
+ Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu 
+ Mối liên hệ đơn giản giữa con vật..với môi trường sống.
	+ Vòng đời phát triển của con vật, cây cối.
+ Mối liên hệ đơn giản giữa con vật..với môi trường sống.
+ Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu
+ Tên gọi, đặc điểm, cách chăm sóc, động vật, thực vật.
	- Hoạt động học: 
+ Khám phá chim bồ câu
+ Khám phá con mèo
- Hoạt động chiều:
+ Tìm hiểu động vật thuộc nhóm thú có vú: Cá heo, cá voi, hải cẩu, rái cá

	MT24:
Trẻ làm quen và thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày khi tiếp cận với công nghệ số, với sự hỗ trợ trực tiếp của người lớn.
	MT24:
Trẻ bước đầu thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày theo các bước đơn giản khi tiếp cận với công nghệ số, dưới sự hướng dẫn của người lớn.
	MT26:
Trẻ thể hiện được kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày theo các bước đơn giản khi tiếp cận công nghệ số (CS54)
	+ Nhận biết vấn đề qua một vài dạng thông tin đơn giản (chủ yếu bằng hình ảnh).
+ Biết phối hợp thao tác tay đơn giản theo lời nhắc (ví dụ: chạm để mở tranh, nghe nhạc).
- Tham gia trải nghiệm một số tính năng rất cơ bản của thiết bị công nghệ số (xem tranh, nghe nhạc, chọn hình) khi có sự hỗ trợ trực tiếp của người lớn.
	+ Nhận ra vấn đề qua một số dạng thông tin đơn giản (hình ảnh, âm thanh).
+ Phối hợp thao tác tay và lời nói đơn giản để tìm hoặc chọn thông tin theo gợi ý.
+ Chủ động thử một số tính năng cơ bản của thiết bị công nghệ số khi tham gia trò chơi ở các lĩnh vực: thẩm mỹ, nhận thức, vận động, ngôn ngữ, tình cảm – kỹ năng xã hội, dưới sự hướng dẫn của người lớn.
	+ Xác định các vấn đề dựa trên nhiều định dạng thông tin khác nhau.
+ Phối hợp được các thao tác vận động và lời nói để tìm kiếm, lựa chọn các định dạng thông tin phù hợp;
+ Chủ động trải nghiệm các tính năng hỗ trợ của thiết bị công nghệ mới trong tham gia các trò chơi các lĩnh vực thẩm mỹ, nhận thức, vận động, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội.
	- Trẻ tham gia trong các hoạt động.
- Hoạt động chiều: Phân biệt chữ cái b, d, đ trên màn hình kismax

	MT33:
 Trẻ biết  kể tên một số ngày lễ hội.
	MT33: 
Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	MT35:
Trẻ biết kể tên một số lễ hội truyền thống và nói về các hoạt động nổi bật.
	+ Tên một số lễ hội: Ngày khai giảng: Ngày lễ, ngày tết, ngày hội…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	+ Một số ngày hội, ngày lễ  (Lễ hội cấp sắc Dao Thanh phán)
+ Các hoạt động tết trung thu, tết Nguyên Đán, 20/10, 20/11, 22/12, 1/6, …
	+ Những lễ hội truyền thống bé yêu thích (tết trung thu, tết Nguyên Đán, 20/10, 20/11, 22/12, 1/6, …) tham gia lễ hội. (Lễ hội cấp sắc Dao Thanh phán)
	- Hoạt động học: 
+ Tìm hiểu mũ chú bộ đội.
- Hoạt động đón trẻ: Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về các hoạt động của các chú bộ đội, về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

	MT35:
Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	MT35:
 Trẻ  biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	MT37:
Trẻ nhận biết các số từ 5-10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.



	+ Thuộc số đếm
+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1,2,3,4,5, và đếm theo khả năng.
- 1 và nhiều.
	+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
+ Đếm theo khả năng.
	+ Cách đếm trên trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (đếm đúng trên đồ vật, đếm theo nhóm khác nhau, đếm theo các hướng, đếm các đối tượng không xếp thành hàng, thành dãy...)
+ Các chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10
	- Hoạt động học: 
+ Số 7.
+ Đếm đến 8, nhận biết chữ số 8
- Hoạt động chiều:
+ Đếm đến 8, nhận biết số 8

	MT36: 
Trẻ có thể thực hiện tách 1 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	MT36: 
Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	MT38:
Tách gộp đối tượng trong phạm vi 10 (CS42)

	+ Đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 5
+ Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
	+ Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn và đếm.
	+ Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 và đếm.
+ Tách 1 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 thành 2 phần bằng các cách.
	- Hoạt động học:
+ Tách 1 nhóm có 7 đối tường thành 2 phần bằng các cách khác nhau
- Hoạt động chiều:
+ Ôn: Tách 1 nhóm có 7 đối tường thành 2 phần bằng các cách khác nhau

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
	
	MT48:
Nghe hiểu và phản hồi thông tin đơn giản (CS31)
	
	
	+ Quan sát, được nghe tên gọi các sự vật và hiện tượng gần gũi đơn giản
+ Nghe người khác nói và đáp lại bằng lời nói phù hợp.
	- Trẻ tham gia các hoạt động trong ngày

	MT44: 
Trẻ nói rõ các tiếng.
	MT45: 
Trẻ biết nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	MT50:
Nói để người khác hiểu (CS32)
	+ Phát âm các tiếng của tiếng việt

	+ Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
+ Nói rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.
+ Diễn đạt ý tưởng, trả lời được theo ý câu hỏi.
- Tốc độ, âm lượng phù hợp với người nghe

	+ Cách phát âm chuẩn các chữ cái trong bảng chữ cái. (Sử dụng bộ phát âm tiếng Việt).
+ Phát âm được một số từ đơn giản chỉ số đếm, chữ cái, tên gọi các loại động vật , hoa, quả...các sự vật gần gũi bằng tiếng Anh
+ Cách phát âm tiếng Việt khi trình bày các tác phẩm văn học hay trình bày ý kiến của bản thân
+ Tốc độ phát âm, âm lượng phù hợp với người nghe.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.
- Phát âm đúng và rõ ràng các chữ cái qua hoạt động Trò chơi với chữ cái i, t, c. Làm quen chữ cái d, đ. Trò chơi chữ cái d, đ.


	MT48:
Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	MT49:
Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	MT54:
Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao ca dao
	+ Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè 

	- Trẻ tham gia các hoạt động trong ngày
- Hoạt động học: 
+ Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa


	MT50:
Trẻ biết kể lại truyên đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	MT51:
Trẻ biết kể chuyện có mở đầu và kết thúc.
	MT56:
Kể chuyện theo cách riêng (CS35)
	+ Hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe.

	+ Kể lại truyện đã được nghe có mở đầu, kết thúc.
+ Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Mô tả sự vật, hiện tượng tranh ảnh.
	+ Kĩ năng kể chuyện theo ý thích, theo chủ đề, theo yêu cầu.
+ Kĩ năng thuyết trình, hùng biện.
+ Kĩ năng lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.
+ Kĩ năng kể chuyện theo kinh nghiệm.
+ Kĩ năng kể chuyện theo củ đề tự chọn.
+ Kĩ năng kể lại chuyện theo đồ vật, theo tranh.
+ Kĩ năng kể chuyện diễn cảm.
	- Hoạt động học:
+ Truyện: Điều ước của sâu bướm

	
	MT55:
Trẻ làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt.

	MT60:
Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS38)
	
	+ Làm quen với cách viết Tiếng Việt.
+ Nhận dạng một số chữ cái
+  Hướng “đọc”, “viết” ngắt nghỉ sau các dấu.
+ Hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	+ Chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Chữ cái trong sinh hoạt và trong các hoạt động hàng ngày.
	- Hoạt động học: 
+ Trò chơi với chữ cái i, t, c.
+ Làm quen chữ cái d, đ.
+ Trò chơi chữ cái b, d, đ.
- Hoạt động chiều: làm quen chữ cái b

	
	MT57: 
Trẻ biết hướng đọc, viết của các nét chữ, làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt.

	MT62:
Bắt chước hành vi viết ( CS41)
	
	+ Tập tô, đồ các nét chữ
+ Làm quen với chữ viết theo khả năng.

	+ Tô chữ, đồ chữ, sao chép, cắt, dán chữ, xếp chữ theo chiều từ trái sang phải từ trên xuống dưới.
+ Xếp hình chữ bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
+ Viết tên trong các sản phẩm tạo hình.
+ Tự viết tên của bản thân trong các đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
+ Cầm bút, ngồi học đúng tư thế.
+ Vẽ, xếp… theo chiều từ trái sang phải.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.
- Hoạt động học: 
+ Trò chơi với chữ cái i, t, c.
+ Làm quen chữ cái d, đ.
+ Trò chơi chữ cái b, d, đ.
- Hoạt động chiều: làm quen chữ cái b

	MT59:
Trẻ biết cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	MT62: 
Cố gắng hoàn thành công việc được giao (Trực nhật, dọn đồ chơi)
	MT68:
Trẻ tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động (65)
	+ Giao cho trẻ thực hiện công việc đơn giản (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi, cất đồ chơi….)
	+ Vui vẻ nhận công việc được giao cùng bạn, người lớn
+ Bé tự mình làm được một số việc đơn giản.
+ Công việc ở nhà của bé.
+ Bé với công việc được giao.
	+ Bé tự mình làm được nhiều việc.
+ Công việc ở nhà của bé.
+ Bé với công việc được giao.
+ Chủ động, độc lập trong một số công việc
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT67: 
Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép khi được nhắc nhở.
	MT71:
Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	MT77:
Trẻ biết nhận ra lỗi, biết nói lời xin lỗi và sửa lỗi (CS28)
	+ Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
.
	+ Câu nói, cử chỉ đẹp trong giao tiếp
+ Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép (nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép).
+ Cảm ơn khi được giúp đỡ và chia quà
- Thể hiện sự ăn năn, áy náy, xấu hổ, lo lắng khi phạm lỗi và nói lời xin lỗi.
	+ Những câu chào hỏi phù hợp với đối tượng hoàn cảnh.
+ Những câu bé sử dụng phù hợp với tình huống: cảm ơn, xin lỗi....
+ Bé với những câu nói văn minh lịch sự.
- Thể hiện sự ăn năn, áy náy, xấu hổ, lo lắng khi phạm lỗi và nói lời xin lỗi.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.
- Hoạt động học: Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT73:
Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	MT78:
Trẻ biết biết lựa chọn và thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	MT85:
Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết của bản thân về nghệ thuật truyền thống (CS58)
	+ Sử dụng các dụng cụ gõ, đệm theo phách, nhịp.
	+ Sử dụng các dụng cụ gõ, đệm theo phách, nhịp, theo tiết tấu, nhạc cụ, trang phục phù hợp với vùng miền, dân tộc….
+ Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Đặt lời theo giai điệu, bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc 1 đoạn)
+ Đặt tên cho bài hát khi chưa được biết tên theo yêu cầu của cô.
+ Đặt tên mới cho bài hát quen thuộc.
	+ Sử dụng các dụng cụ gõ, đệm theo phách, nhịp, theo tiết tấu, nhạc cụ, trang phục phù hợp với vùng miền, dân tộc….
+ Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Đặt lời theo giai điệu, bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc 1 đoạn)
+ Đặt tên cho bài hát khi chưa được biết tên theo yêu cầu của cô.
+ Đặt tên mới cho bài hát quen thuộc.
	- Hoạt động học:
Day hát: Con chim vành khuyên
+ Bộ gõ cơ thể
- Hoạt động góc: Hát múa về chủ đề.

	MT74:
 Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc. (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	MT79:
 Trẻ  vận động nhịp nhàng theo giai điệu các bài hát, bản nhạc, với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).

	MT86:
Trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc (CS60)
	+ Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu.
+ Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
+ Vỗ tay hoặc sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
+ Nghĩ ra các một số hình thức đơn giản để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
	+ Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
+ Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
+ Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc: trẻ nghe nhạc và vận động tự do; trẻ lắng nghe giai điệu và tiết tấu của bản nhạc
	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Gõ đệm theo nhịp tiết tấu phù hợp với nhịp điệu của bài hát.
+ Vận động minh họa (múa, nhảy, …) phù hợp với nhịp điệu, giai điệu của bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học: 
+ Bộ gõ cơ thể
- Hoạt động góc: Hát múa về chủ đề


	MT76:
Trẻ có thể phối hợp các kỹ năng  vẽ, cắt, xé, dán để tạo thành sản phẩm.
	MT81:
Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình khác nhau để tạo thành sản phẩm 
	MT89:
 Trẻ tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng (CS 63)
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết (Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..)
	- Hoạt động học: 
+ Thiết kế thiệp tặng chú bộ đội
+ Làm tranh côn trùng bằng lá cây khô
- Hoạt động góc, hoạt động chiều:
+ Cắt dán, tô màu một số đồ dùng, trang phục của quân đội. 
+ Vẽ, tô màu một số con vật, làm bộ sưu tập các con vật thuộc loài chim
+ Vẽ đàn vịt đang bơi (Vở tạo hình)
- Cắt , vẽ, nặn, xe, dán, tô màu một số loài côn trùng
- Tô màu, cắt, xé dán, nặn các con vật thuộc nhóm thú có vú
Vẽ con thỏ (Vở tạo hình)

	MT79: 
Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	MT84:
Trẻ biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ cái đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và sản phẩm nghệ thuật
	MT92:
Trẻ có hành vi thể hiện sự yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái đẹp trong thiên nhiên cuộc sống (CS 59)
	+ Yêu thích sản phẩm của mình.
+ Giữ gìn sản phẩm 
	+ Hành động, điệu bộ, cử chỉ của bé trước cái đẹp.
+ Thái độ và cảm xúc của bé khi tự tạo ra đồ dùng đồ chơi.
	+ Hành động, điệu bộ, cử chỉ của bé trước cái đẹp.
+ Thái độ và cảm xúc của bé khi tự tạo ra đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ có hành vi, cử chỉ đẹp thể hiện tình yêu cái đẹp
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	Thứ
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( 08/12)
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	Thứ 4
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	Thứ 5 
(11/12)
	Thứ 6 
(12/12)

	





Đón trẻ
Chơi
Thể dục sáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
 - Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, an toàn giao thông 
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề mới, nhắc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những hiểu biết về loài chim
- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về một số loài chim: Gà, vịt, đà điểu, chim công, chim cánh cụt, chim bồ câu, ...
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích. 
* Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân
+ Lưng, bụng, lườn : Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân : Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
* Điểm danh 
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	
Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m)
- TCVĐ: 
Cướp cờ.
	* Làm quen với chữ cái:
Trò chơi chữ cái i, t, c 
	* Khám phá khoa học:
Khám phá chim bồ câu
	* Kỹ năng sống:
 Kỹ năng giao tiếp.


	* Giáo dục âm nhạc:
NDTT: Day hát: Con chim vành khuyên
TCÂN: Vòng tròn tiết tấu

	



Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai: 
- Chơi đóng vai gia đình. Nấu ăn.
- Cửa bán thức ăn cho chim
* Góc chơi xây dựng:
- Xây ao thả cá.
- Lắp ghép chuồng trại, ghép hình các con vật thuộc loài chim.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu một số con vật, làm bộ sưu tập các con vật thuộc loài chim
- Vẽ đàn vịt đang bơi (Vở tạo hình)
- Hát, làm động tác minh họa các bài hát về các con vật thuộc loài chim
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về các con vật thuộc loài chim
- Xem tranh, truyện về các con vật thuộc loài chim.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước.
- Chăm sóc cây xanh

	




Hoạt động
ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đíh: 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Thí nghiệm hoa đổi màu
* Trò chơi vận động:
- Kéo co.
- Cá – nước.
- Xỉa cá mè
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích trên sân.
- Nhặt lá rơi xé, xếp hình các con vật thuộc loài chim.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	* Ăn chính:
- Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.
- Thứ 3: Chơi với chữ cái i, t, c 
- Thứ 4: Tìm hiểu một số động vật thuộc loài cá và lưỡng cư
- Thứ 5: Biểu diễn văn nghệ bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Cắt, dán con cá. (Thực hiện vở tạo hình).
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3. Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.








KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 3 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
KẾ HOẠCH TUẦN 15:
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: CÔN TRÙNG
Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 19/12/2025

	Thứ
Thời điểm
	Thứ 2
(15/12)
	Thứ 3
(16/12)
	Thứ 4
(17/12)
	Thứ 5
(18/12)
	Thứ 6 
(19/12)

	



Đón trẻ,
chơi,  
thể dục sáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông 
- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về một số loài côn trùng: kiến, ong, bướm, chuồn chuồn, dán, muỗi, bọ hung, mối, ...
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích. 
* Thể dục sáng:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
* Điểm danh:
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	
Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay.
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
	* Làm quen với văn học:
Truyện: Điều ước của Sâu Bướm

	* Làm quen với toán:
Tách 1 nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
	* Tạo hình:
Làm tranh côn trùng 

	* Làm quen với chữ cái:
Làm quen với  chữ cái d, đ.

	


Hoạt động
góc
	* Góc đóng vai:
- Chơi đóng vai gia đình. Phòng khám bệnh.
- Cửa hàng bán đồ dùng gia đình
* Góc chơi xây dựng:
- Làm mô hình mạng nhện, tổ ong
* Góc nghệ thuật:
- Cắt , vẽ, nặn, xe, dán, tô màu một số loài côn trùng
- Hát múa về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về loài côn trùng
- Xem tranh, truyện về loài côn trùng
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước. Vẽ tự do trên sân.
- Chăm sóc hoa, vườn rau.

	




Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích : 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Làm tranh thủy ấn
* Trò chơi vận động:
- Bắt bướm
- Đua kiến chuyển lá
- Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích, xếp hột hạt trên sân, nhặt rác trên sân.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	


Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
- Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
Chơi
hoạt động theo
ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn: vận động Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
- Thứ 3: Đọc thơ về chủ đề
- Thứ 4: Ôn: Tách 1 nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
- Thứ 5: In đàn kiến bằng vân tay (Vở tạo hình)
- Thứ 6: Làm quen chữ cái b
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.












KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 4 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
KẾ HOẠCH TUẦN 16:
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(Dự án: Thiết kế ống nhòm tặng chú bộ đội)
Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025

	Thứ
Thời điểm
	Thứ 2 
( 22/12)
	Thứ 3
 (23/12)
	Thứ 4 
(24/12)
	Thứ 5 
(25/12)
	Thứ 6 
(26/12)

	



Đón trẻ
Chơi
Thể dục sáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông 
- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về các hoạt động của các chú bộ đội, về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích. 
* Thể dục sáng:
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một về sau
* Điểm danh: Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	

Hoạt động học
	* Làm quen với văn học:
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa.
	* Làm quen với toán:
Chữ số 7

	* Khám phá xã hội:
Tìm hiểu mũ chú bộ đội 
	* Tạo hình:
Thiết kế ống nhòm tặng chú bộ đội
	* Thể dục:
VĐCB:Vận động: Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ: Nhảy qua chiến hào

	



Hoạt động
góc
	* Góc đóng vai:
- Chơi đóng vai gia đình. Phòng khám bệnh quân y
- Cửa hàng bán trang phục của chú bộ đội, đồ dùng làm bưu thiếp
* Góc chơi xây dựng:
- Xây doanh trại bộ đội.
- Lắp ghép đồ dùng của chú bộ đội.
* Góc nghệ thuật:
- Cắt dán, tô màu một số đồ dùng, trang phục của quân đội. 
- Hát múa về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về các chú bộ đội.
- Xem tranh, truyện về chú bộ đội.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước. Vẽ tự do trên sân.
- Chăm sóc hoa, vườn rau.

	




Hoạt động
ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích : 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Vẽ tranh ngoài trời.
* Trò chơi vận động:
- Chú bộ đội đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
- Lấy bao cát đắp chiến hào.
- Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích, xếp hột hạt trên sân, nhặt rác trên sân.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Hát các bài hát về chú bộ đội
- Thứ 3: Quan sát các tấm thiệp có hình dạng, kiểu cách khác nhau
- Thứ 4: Tìm hiểu về công việc chú bộ đội bộ binh
- Thứ 5: Cho trẻ chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm 
- Thứ 6:  Trưng bày sản phẩm: Thiệp tặng chú bộ đội
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.












KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 5 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
KẾ HOẠCH TUẦN 17:
CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: THÚ CÓ VÚ
Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026

	Thứ
Thời điểm
	Thứ 2
(29/12)
	Thứ 3
(30/12)
	Thứ 4
(31/12)
	Thứ 5
(01/01)
	Thứ 6 
(02/01)

	



Đón trẻ
Chơi
Thể dục sáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số con vật thuộc nhóm thú có vú: Sư tử, hổ, gấu, voi, hươu cao cổ, cá heo, cá voi, hải cẩu, rái cá, chó, mèo, lợn, bò, dê, cừu, chuột, nhím
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
* Thể dục sáng:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
+ Lưng, bụng, lườn : Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân : Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
* Điểm danh: Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	

Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích bằng 2 tay.
- TCVĐ:  Nhảy qua vách đá như Kangaroo
	* Làm quen với chữ cái:
Trò chơi với chữ cái  b, d, đ.
	* Khám phá khoa học:
Con mèo
	* Kỹ năng sống: 

	* Làm quen với toán: Đếm đến 8, nhận biết chữ số 8

	



Hoạt động
góc
	* Góc đóng vai:
- Chơi gia đình. Phòng khám thú y.
- Rạp xiếc
* Góc chơi xây dựng: 
- Xây vườn bách thú. Lắp ghép chuồng của các con vật.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, cắt, xé dán, nặn các con vật thuộc nhóm thú có vú
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề.
* Góc học tập - sách: 
- Làm sách tranh về các con vật thuộc nhóm thú có vú
- Xem tranh truyện có nội dung về chủ đề.
- Chơi lô tô về các con vật thuộc nhóm thú có vú
* Góc khoa học thiên nhiên:
-  Phân loại các con vật, chơi nhận biết số lượng trong phạm vi 8.
-  Chăm sóc cây xanh. 

	




Hoạt động
ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường.
- Thí nghiệm với ánh áng mặt trời
* Trò chơi vận động:
- Cáo và thỏ.
- Chó sói xấu tính.
- Thả đỉa ba ba.
* Chơi theo ý thích:
- Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt về các con vật sống trong rừng.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay.
- Thứ 3: Chơi với chữ cái b, d, đ trên màn hình kismax
- Thứ 4: Tìm hiểu động vật thuộc nhóm thú có vú: Cá heo, cá voi, hải cẩu, rái cá
- Thứ 5: Vẽ con thỏ (Vở tạo hình)
- Thứ 6: Ôn: Đếm đến 8, nhận biết chữ số 8
+ Biểu diễn văn nghệ.
2 Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông 



